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NGHỊ QUYẾT
VỀ KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG TRUNG HẠN GIAI ĐOẠN 2021-2025 TỈNH BẮC GIANG
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG
KHÓA XIX, KỲ HỌP THỨ 5
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;
Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13 tháng 6 năm 2019;
Căn cứ Quyết định số 1535/QĐ-TTg ngày 15 tháng 9 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc giao kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách Nhà nước giai đoạn 2021-2025;
Xét Tờ trình số 625/TTr-UBND ngày 29 tháng 11 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh; Báo cáo thẩm tra của Ban kinh tế - ngân sách; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp.
QUYẾT NGHỊ:
Điều 1. Tổng kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 của tỉnh là 40.131,425 tỷ đồng, trong đó: Vốn giao theo Quyết định 1535/QĐ-TTg ngày 15/9/2021 là 25.290,058 tỷ đồng; ngân sách tỉnh, ngân sách trung ương bổ sung khác tính đến hết năm 2021 và giao tăng thu tiền đất so với kế hoạch trung ương giao là 14.841,367 tỷ đồng (trong đó riêng giao tăng thu tiền sử dụng đất so với trung ương giao là 13.420 tỷ đồng), chi tiết như sau:

1. Vốn cân đối ngân sách địa phương theo tiêu chí tính điểm là 3.504,7 tỷ đồng.

2. Vốn ngân sách tỉnh cân đối bổ sung cho đầu tư (đã bổ sung năm 2021) là 634,691 tỷ đồng.

3. Vốn xổ số kiến thiết là 140 tỷ đồng.

4. Vốn trái phiếu chính quyền địa phương là 700 tỷ đồng.

5. Vốn đầu tư từ nguồn thu sử dụng đất là 29.420 tỷ đồng.

6. Vốn ngân sách Trung ương trong nước (đầu tư theo ngành, lĩnh vực) là 5.360,658 tỷ đồng.

7. Vốn nước ngoài (ODA):

- Vốn nước ngoài (ODA) cấp phát là 284,7 tỷ đồng.

- Vốn nước ngoài (ODA) vay lại (đã bổ sung năm 2021) là 42,988 tỷ đồng.

8. Vốn ngân sách Trung ương giao bổ sung ngoài cân đối (không bao gồm vốn sự nghiệp):

- Vốn NSTW xử lý cấp bách đê điều, thủy lợi và kết dư NSTW khác (đã bổ sung năm 2021) là 43,686 tỷ đồng.

(Chi tiết tại biểu số 1, 2 kèm theo)
Điều 2. Trong quá trình chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 của tỉnh, Hội đồng nhân dân tỉnh giao Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh điều chỉnh, bổ sung, phân bổ chi tiết, kéo dài thời gian thực hiện nguồn vốn và báo cáo Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp thường lệ gần nhất.

Điều 3. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XIX, kỳ họp thứ 5 thông qua./.
	
Nơi nhận:
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ;
- Văn phòng Quốc hội, Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Thường trực Tỉnh ủy, HĐND, UBND;
- Đoàn ĐBQH tỉnh;
- Văn phòng Tỉnh ủy;
- Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh;
- Văn phòng UBND tỉnh;
- Ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị-xã hội tỉnh;
- Các cơ quan, ban ngành thuộc Tỉnh ủy, UBND tỉnh;
- Viện Kiểm sát Nhân dân, Tòa án Nhân dân tỉnh;
- Các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh;
- Các Đại biểu HĐND tỉnh;
- Thường trực HĐND, UBND các huyện, thành phố;
- Các tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh;
- Ban QLDA ĐTXD CT DD&CN tỉnh;
- Ban QLDA ĐTXD các CTGT, NN tỉnh;
- Cổng TTĐT của Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh;
- Trung tâm Thông tin, Văn phòng UBND tỉnh;
- Lưu VT, CTHĐND.
	CHỦ TỊCH




Lê Thị Thu Hồng
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"1 DOAN 2021-2025
GP CHUNG THEO NGANH, LINH VU'C)

(Thea % giao tai Quye'z dinh so 1535/0D-TTg ngay 15/9/2021
cia Thi twong Chmh phit va so von ngén sdch tinh giao ting thu tién dit giai
dogn 2021-2025, von ngén sdch tinh, ngan sdch Trung wong, két di khdc da
giao ngodi cin dsi bé sung ndm 2021)

(Kém theo Nghi quyet 56 49/NQ-HDND ngay 10 thang 12 ndm 2021 cia Hgi déng nhdn déan
tinh Bdc Giang)
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Biéu 56 01

TONG HQP NGUON VON

Don vi: Trigu &ing

Ké hoach diu tir ¢dng trung han
giai doan 2021-2025

Tink ribng téng s8 cdc ngudn vén (theo OB

Téng sb Trong dé: 1535/0D-TTg, 15/9/2021 cia Thil tidng Chinh
. (bao gbm cé b8 sung phii)
STT Ngudn vén diu tr ngudn ciia ngan sich Ghi chi
tinh, ngdn sdch TW
ndm 2021 da giao,
s X £
giao ting thu tien dat | Trong nwéc Nurée ngoai Téng sb Trong nirde Nuée ngoal
so voi TW giao vi
TPCODP)
1 2 6 6.1 6.2 7 7.1 72 8
TONG SO 40131425  39.803.736 327.688 25.290.058]  25.005.359 284.700
A |YON DAU TU TRONG CAN DOI NGAN SACH DIA 34.400.078)  34.400.078 19.644.700]  19.644.700
PHUONG
Trong do:
Vén can abi theo tifu chi tir ngén sach Trung wong cho ' Giao tai QP 1535/QD-
L DA 3.504.700 3.504.700 3.504.700 3.504.700 e ) 5om0n]
z . x Giao tai QP 1535/QD-
I |Vén xb s kién thift 140.000 140.000 140.000 140.000 TTg, 15/9/2021
I {Vén ddu tur tic ngudn thu tidn sir dung dée 20.420.000]  29.420.000 16.000.000|  16.060.000 Gino i QB 1335/00-
2, 15/9/2021
A A Ky H I3 Y £ [y s & a
1 |Yon dau tu tir nguén thu ticn sir dung dat diéu tict ngan 8.451.000 8.451.000 4425000  4.425.000
sach tinh giao cn d6i hang ndm
+ Didu tiét quy phat tridn dét 775.295 775.295 372.695 372.695
;Jfglfh“"g ngan séch tinh dé déu i céc cong trinh chp thiét 7.675.705 7.675.705 4.052.305 4.052.305








Ké hoach d3u fir cdng trung han
giai doan 2021-2625

Tinh riéng ting sb cdc ngubn vén (theo 0P

Tﬁng s6 Trong do; 1535/QD-TTg, 15/9/2021 cita Thi twémg Chinh
s x o (bao gbm cd bé sung phip) . g
8TT Nguon von diu tr ngubdn ciha ngin sich ‘Ghi chn
‘ tinh, ngin sich TW
ngm 2021 di giao,
glao ting thy tién it Trong nirirc Niréc ngoai Téng sb Trong nuéc | Nurbe ngoii
so vii TW glao vit
TPCODP)
Bs tr n\], A { A A - , ~ .
g [Dfn b tir nguon thu sk dyng dat dé lai cho cdo huyén, 20.969.000]  20.969.000 11575000  11.575.000
thanh pho
Vin bd sung cho d3u tir ngudn viret thu, ngubn két dir
v va ngubn thu khic tir ngan sich tinh 634.691 634.691 B4 sung KH nam 2021
V  [Bji chi ngén sich dia phrong
Vén trdi phifu chinh quyn dja phrong 700.000 700.000
Dy kién vbn diu tw tir ngn sich tinh (theo co ché a4t
v . .
khai thic méi)
Vin khie (két dw ngin sich tinh va TW, déi img tir
VI |ngéin sich cip huyén, x3; ngudn thu hop phip ciia cic 686 686 Bé sung KH nm 2021
don vi s nghiép)
B |VONNGAN SACH TRUNG UONG 5.688.346 5.360.658 327.688 5.645.358 5.360.658 284,700
Vin ngin sich Trung wong trong nwée (Von dhu tr ‘ Giao tat @D 1535/QD-
L O nginh, linh vir) 5.360.658 5.360.658 5.360.658 5.360.658 TTe. 1592021
Trong dé:
1 |Thu héi cdc khodn émg trude 418.958 418.958 418.958 418.958
- y4 3 Y b A 0y 4 .
o |Cho dur én trong dicm, dy &n c6 tinh lién ket ving, dudmg 1.100.000 1.100.000 1.100.000 1.100.000
ven bién
O [Vér nwéc ngoai (ODA) 327.688 327.688 284.700 284,700
Trong dd:
f Giao tai QB 1535/QP-
1 |VénODA cfp phét ti NSTW 284.700 284.700 284.700 284.700 TTg, 15/9/2021
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Ké hoach du tir cong trung han
giai dean 2021-2025

Tinh riéng tong sd cdc ngudn vén (theo OP

Téng sb Trong 86: 1535/QD-TTg, 15/9/202] ciia Thii tiwong Chink
(bao gém ci bé sung ' phil}
STT ngubn cia ngin sich Ghi chi
tinh, ngdn sich TW
ndm 2021 dd gino,
T 3 X
giao ting thu tien 4t | Trong nude Nurée ngodi Tong s6 Trong nuée | Nuwée ngodi
so vdi TW giao va
TPCQODP)
TW khéng giao vén
ODA trung han ngudn
cho vay lai, s& thyre hign
2 |Véan ODA do tinh vay lai 42,988 42,988 giao hng ném theo ty |
véin ODA cép phit; sb
von vay lgi n&m 2021 Ja
42,988 t7 ddng
I |Vén trai phién Chinh phit
1 |Giao thong
2 |Gido dyc
IV |Vén Chwong trinh MTQG
TW chua giao trung han
| |Chuong trinh MTQG xéy dimg nong thén moi giai dogn jg;:fgﬁn‘g“j;’s‘;
2021-2025 nghigp NSTW 13 27,643
ty dbng
2 Chuong trinh MTQG gidm nghéo bén vimg giai dogn 2021 TW chuz giao trung han
2025 : 2021-2025
5 |Chuong trinh MTQG phit trién kinh t& - x3 héi viing déng TW chura giao trung han
bao déin toc thidu sé va mién nii giai dogn 2021-2030 2021-2025








K& hoach diu tr céng trung han
giai doan 2021-2025

Tinh riéng tdng s6 cdc ngudn vén (theo 0D

Téng sb Trong dé: 1535/QD-TTg, 15/9/2021 ciia Thii tirong Chink
(bao gbm cd bd sung philj :
STT Ngubn vén diu tr ngudn ciia ngién sdch Ghi chiit
tinh, ngin sich TW
néim 2021 44 giao, )
\ X ; £ )
giao Ling thu tién @it Trong niwée Nuée ngoai Tong sb Trong nuwéc | Nubc ngodi
so voi TW giao vi
TPCODP)
VON NSTW BO SUNG HANG NAM (NGOAI CAN
43.0 43.000
€ |pOIDPA GIAO TRUNG HAN) 3.000 0
- 3 Bd sung KH nim 2021
I |Thhy ¢, dé dieu 43.000 43.000 tir dyr phong NSTW
T |Phit trién rimg
III |Linh vire khac (néu c6)
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PANHMUC KE HOA;\FH‘})AU TU CONG TRUNG HAN § NAM GIAI POAN 2021-2025 TINH BAC GIANG
{Kam theo Nghi quyét s0 49/NQ-HDND ngdy 10 thng 12 ndm 2021 ciia Hpi dong nhdn dén tinh Bde Giang)

Dont vj: Trign déng
£ dink phe chii 4 i K# hoach dhv fwr cdng trong han glal dogn 2021-2025
Quyet djnh pht duydt chil inromg dau tr . (B rt theo nguydn tdc 1iéi kifm trong 3w i chug 14 90% TMBT 401 vit die in nhdm C: 85% TMDT 481 vii dyr in nhim B)
TONG s
meT it ed ek ngudn vin) Trong dd: Frong dé:
:ﬁm Trong 46
di, rong dé:
¥in '::”‘"’F IguB: KH nm V(‘:‘ ::c
: cho din tic thn 2021
T:ei:‘::::.m Thug ngubn | wgudn s :‘r"“- Vin Vin hb e
(@bmvén thu tiknair | vién SDD virgt thr Vén HTMT ik NSTW | o0 o tic ::;l
Vin NSTW glae 131 QB Vo cin dbi :ﬁﬁ:%ﬂ :né._mé:dm ddde tir m:':: (theo 4 vin glao tgl {theo sé NS!E!W ‘I:FV: vin
: ThA | \ing lge thidt (ebm: 1535/0B- NS ifub frheo | 27 AP} (80m | (hdng 5 43 | [mginaich) WEROIG 0 pp tssspbTTE g Vhntrdt | kbde | ablimg | Gugons
CGET Denh mye dy én Chis ala te {glan KOS i 6 quydt dimh; NSTW, TTg, vbu | Theo sb vén | of vin glae TW glao 16 dtdu ridtndm]  Viutir | giphb | heosd 15/9/2024) 101 0B phifs | cho | tirnghn chd
HY ngiy, thing, + Thogsb the} o, TPCP, TP TPCQ @l | glaotyl QB | i QP "“':l: "’;::‘ "f" :"’ a4 m:i nuneg cho "fp’:,‘g;" 1535/08- chink | ngin |sdick clp
nhm ban hinh | ci céc npudn n ogn chinh quydn | VénODA | phwrong, 1538/Qb. | 1535/0B- :ﬁ ¥ demg u Fr i quydn fjs| wieh | hoydn,
véa) sichfinh | 4o pirong, nginsich | T, T7] Eino ting :ndm 2022+ | Jplehc | (bbaung | 1535700 159202 phuomg | tnhb | ad
hiplrvn'r tinh b sung, 1smn | tsmzon ;3““" v "{'2"‘ didu (huyp, thdnk | haog | TR Ivin | ODAde ¢ -':ms n;ni-
ozdn skch 1 trg NS :6 v';!:ng::i ‘:k 3.29;:" phé nim) | 15/%/2021) 0D clp n..::., tho dhu) thu hep
TW khie) ;r‘:v‘ Khic v; cho 60 | cho dd for phéty tr  |phép ciia
,:l? c‘nn Vi 3% Qup che BV
p PT i cho 3 sy nghigp
huyén, <k} i 2623 Tromg 46 ]
202509 Thug ob Thug b | 4l
triede
TONG 8¢ 29.829.805] 15045187 10157080  1.337.606] 40.I31425| 25200058)  2.504.700( 20.420.000{  BASLOD0| 20960000 634691  140.000] 5360.658] 418958 284700 42.988| 7To0.000| 43900 586
A |KHOI CAP TINH QUAN LY 20.820.805] 18141187 0UST.I86]  1337.606] 1B3B7.136) 13342363  3s04701|  1.675.708]  1.675.705) 634.691]  540.000] s.m.ﬁsni un.essl 284.700]  42.988| 700,000 43.600| £86,185]
TRA Ng VON vAY TIN
DUNG UU DAL, VON VAY 2021
I fo on':.‘\ PHANM Nm S018 154,456 154,456 154.456/
ISACH TINH PR
ITHEO NIEN HAN
1 T&"::hﬂmﬂ:": :;'i'n:" 12';21'5' 19.000 19.000! 19.000
Tra ng géc vh i vay theo Higp 2021
7 |dink cfc dy tn ODA &én nitn) 08 135,456/ 135456 135,456}
lien phdi ird
+Tek ghe 2;;'5 135.456 135.456 135.456|
. 2021 p
+Teh i 2028 ﬂf._':.:{
. |7 no W vk gho i phifu 2021-
= |Chinh quyén din phirong 2025
2028
+ Tra pbe 2025 :;:::-:
+Trd 15 12%21;_ ::l::::;
[TRA NOF CAC DU AN HOAN 2021
u Tll.h;l! ngg: PHE DUYET) ms' 947688 560.000| 500.000) 434916 434216 12.764
QUYET TH
il |vON CHUAN Bl BAU TV i":;s' 125.000 75.000 75.U60) sn.m%








Quydt ajnh pht duydt chi irweng edu or

. Ké hogeh dhu i ching trung hen gial dogn 2021-2025
(BE trl theo nguyén thc tibt kigm trang dhu i cbug It 8% TMDT 831 vl die & nhim C: 85% TMBPT 261 véil dir e mhdwn B)

TONG 50
TMBT (A o cie ngodn vin) Trong dd: Trong dé:
Ngubn - %
ét d, rong &4:
Vi bd sung nguﬁn' KH ol Vin khie
Theo dbuir cho ddu tir virgt thu 2021 by
ciin tinh Thn ngui\.n ngudn thu tikn gy, via Vin hd ﬂl;:i ‘
(ghnvién thu "i il ,”é" SpD vugt thy Vin HTMT U NSTW | gy trg tir ngi:m
vin NSTW giae 3l OB Vbn can i [44E K £ didq tls ST o tir | Vén b b | (thico od v gias i | e o4 NS TW | TW; vin
. THO § s tie it (edm: 1535/QD- NS tlah uneo | A0 81 (20 @dngsdad | nghnsich) Wenthik ¢ op psssobrrg, |, Vo trit | khic | adi g -
STT Dank: mye dy dn Chi dhu tr | glan KC o 84 aquyét alo; NETW, TTa. s | Theo sb vbu | of vim sing | T IR0 16 |didu idrmaoe | Vhtic 1 riahnd | (theoss PLY D URN I ) e | oo | temete | TR |
Hr nghy. thing, I Thngebeit| o | TeeeTr TPCQA | glaotel QB | 1l 0B "3’;":.'?3”* 2021 +séda f';"‘"" ”"‘é. sung cho | vén glao : 153500 v nghn |ic:EdI|I)
nlm bep hkeh | cd cde ngudn TAESR | ik quykn ] vinODA phuwng, 1535/QD. | 1535/0D- vhdykln | xdydyng |G SDDAE | dhuur 1l g0 I, quybo djal séch | bu én,
viny sheh finh | e eha skeh pd 7 glao thag [ mim 2022+ | fpicde | (bl sung | 1535/0D- N v s yén,
phirong, 8 B J 1242005 | 58 rink didu |Buyén, think| b ey phitog. | ihbd | xdy
bl teg vie tinh bil sung,| 15972021 | 1592628 dbng vo v | 1ids 36% " i"ﬂ 158020 ITvin | ODAde sung | ngubn
P ulim) i va
;f:'nk:‘i‘ch Tn;‘ll ;mr‘;:ﬁws’I 6 TW gise | (gdm 27% OD:ddp o Y cho dbu thu by
o A in : ‘;n o tinh) | che ddu e phdg tr |phép ciln
liclzgcig vd 3% Qup T 21\’
e h PTdftcho 3 s nghifp
uré, <) ity 2023 Trang &4 -
2025(7) Thog sb Thogsh | tendi
iimg
trude
VON THYC HIEN QUY 1021-
W aoach 015 43,000 43.000 13.000 13.000 13,000
Dy dn chuydn tilp tir ginl
1 lSoen 2016-2020 seng gial 43.000] 43.000] 13.000 13.800 13.000/ -
Jogn 2011-2025
LI/NQ-CP,
B choddoghep, | 0S02/2018;
. 0 b cho =
(4p Quy hosch linh D Giong s:axéah:f:h 2019. W"“'“siﬂfﬁ ?ﬂ“ffﬁ?fs.
11 [ibdd ky 2021-2036, 1hm nhin) inh B& 2021 ky 2021-2030, e i 46:'UBND~T ' 43.000] 43,000 13,000 13.000| 13.000
tén nken 2050 tinh Bac s 20502 bt H,
Giang thhing bin db thea 15/R12018;
=y A 1962/()D-UBND,
18/12/2018
p 2023-
3 [y Quy hosch xhy dyng tinh 2028
vV {0 TR CAC HUYEN, TP 9610 474008 1343764 1,093,764 835.000 458,764 468,764 40.000)
118 irg ngén shch huydn, think -
hé &lu fu theo Nghi quydi 58 Che haydn, | 2020- | Bl digkish
U [enosamonen pow e 205 frigor) 500.008]  500.000; 500.900
19/42/2020 cita HDND tlah
1] |Thinh phé Béc Giang 20.500( © 29.500 29,500/
12 {Huyén Son Bong 9,000 69.000) 69.000
713" JHuyén Lyc Ngwn 81500 81500 B1.500
14 [Huyén Lae Nam 63.000 63.000) 63.000
15 [Huyés ven Thé £4.500 54.500 54,500
16 |Muygn Hitp Hon 40.500 46.500] 40.500)
17 [Huyta Tin Ve 46.000 46,000 46.000
VR [tuyén viel vee 32.500 32.500) 12.500)
19 [1uyén Yén Ditng 34,000 34.000) 34.000)
L0 [Huyén Lang Gieng 49,508 49.500 19.500)








Quydt gjnh pht duyft ché trreng ddu or

) K& hogeh dbu ts cdng trung hya gial Gogi 2021-2025
(B4 tri thee ngupbn vl 1ié kigm trong 28u ter cbug 18 90% TMBT d31 vl dyr dn nkim C; 85% TMBT 281 vél dr 6n uhom By

TONG 80
TMBT itht i cic guda vbn) Trong &d: Treng dd:
E :-' N‘guﬁn Trong d6
KEt de, ng do:
Vi b sang ngubn K sk "[‘;‘w
che dau rr vugt thu i
el Thng ngubn | mgudn thr tién adt, Via vinnd| bt
(gilu vin thu dénsic | tién SDB vyt tho 'vén HTMT tir NSTW ODA frg tir ngi:dl
Vin NSTW lno t5i QB Vin cha aby 87 Akt pixolaidy id NST hie tir | V0388 | (heo 55 vin giec te1 | g4 NS TW | TW; vén
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